
Chỉ định thời gian bằng tiếng Bồ Đào Nha
144 từ, từ cơ bản đến nâng cao.

# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

1 Com frequência A2
/kõ fɾɨˈkwẽsjɐ/

Một cách thường xuyên B1–B2

2 Ao longo do dia B1
/aw ˈlõɡu ðu ˈdiɐ/

Suốt cả ngày B1–B2

3 Hora A1
/ˈɔɾɐ/
a · số nhiều as horas

Giờ A1–A2

4 De manhã A1
/dɨ mɐˈɲɐ̃/

Vào buổi sáng A1–A2

5 De tarde A1
/dɨ ˈtaɾdɨ/

Vào buổi chiều A1–A2

6 À noite A1
/a ˈnojtɨ/

Vào ban đêm A1–A2

7 Mais tarde A1
/ˈmajʃ ˈtaɾdɨ/

Muộn hơn A1–A2

8 Desde A2
/ˈdeʒdɨ/

Từ A1–A2

9 Até A1
/ɐˈtɛ/

Cho đến khi A1–A2

10 Que horas são? A1
/kɨ ˈɔɾɐʃ ˈsɐ̃w̃/

Bây giờ là mấy giờ? A1–A2

11 São duas horas A1
/ˈsɐ̃w̃ ˈduɐz ˈɔɾɐʃ/

Bây giờ là hai giờ A1–A2

12 É uma hora A1
/ɛ ˈumɐ ˈɔɾɐ/

Bây giờ là một giờ A1–A2

13 São quatro e meia A1
/ˈsɐ̃w̃ ˈkwatɾu i ˈmɐjɐ/

Bây giờ là bốn giờ rưỡi A1–A2

14 É cedo A1
/ɛ ˈsedu/

Còn sớm A1–A2

15 É tarde A1
/ɛ ˈtaɾdɨ/

Đã muộn rồi A1–A2

16 Eu acordo às seis A1
/ˈew ɐˈkɔɾdu aʃ ˈsɐjʃ/

Tôi thức dậy lúc sáu giờ A1–A2

17 Agora mesmo A1
/ɐˈɡɔɾɐ ˈmeʒmu/

Ngay lúc này A1–A2

18 Daqui a pouco A1
/dɐˈki ɐ ˈpowku/

Lát nữa thôi A1–A2

19 Não tenho tempo A1
/nɐ̃w̃ ˈtɐɲu ˈtẽpu/

Tôi không có thời gian A1–A2

20 Segundo A1
/sɨˈɡũdu/

Thứ hai A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

21 O expediente é das dez ao meio-dia B1
/u ɨʃpɨdiˈẽtɨ ˈɛ dɐʒ ˈdɛz aw ˌmɐju ˈdiɐ/

Giờ làm việc là từ mười giờ sáng đến trưa B1–B2

22 Estamos adiantados A2
/ɨʃˈtɐmuz ɐdjɐ̃ˈtaduʃ/

Chúng tôi đang đi trước tiến độ B1–B2

23 Tenho compromisso às dez A2
/ˈtɐɲu kõpɾuˈmisu aʒ ˈdɛʃ/

Tôi có cuộc hẹn lúc mười giờ B1–B2

24 O prazo é até meio-dia B1
/u ˈpɾazu ˈɛ ɐˈtɛ ˌmɐju ˈdiɐ/

Hạn chót là buổi trưa B1–B2

25 Avisa-me quando for meio-dia B1
/ɐˈvizɐmɨ ˈkwɐ̃du foɾ ˌmɐjuˈdiɐ/

Hãy cho tôi biết khi nào là buổi trưa B1–B2

26 Qual é o melhor horário para si? A2
/ˈkwaɫ ˈɛ u mɨˈʎɔɾ ɔˈɾaɾju pɐɾɐ ˈsi/

Thời gian nào là tốt nhất cho bạn? B1–B2

27 Há algum horário disponível? A2
/a ɐɫˈɡũ uˈɾaɾju diʃpuˈnivɛɫ/

Bạn có thời gian rảnh không? B1–B2

28 São três e quinze A1
/ˈsɐ̃w̃ ˈtɾez i ˈkĩzɨ/

Bây giờ là ba giờ mười lăm A1–A2

29 São cinco e quarenta e cinco A1
/ˈsɐ̃w̃ ˈsĩku i kwɐˈɾẽtɐ i ˈsĩku/

Bây giờ là năm giờ bốn mươi lăm A1–A2

30 São seis e dez A1
/ˈsɐ̃w̃ ˈsɐjz i ˈdɛʃ/

Bây giờ là sáu giờ mười A1–A2

31 São sete menos dez A1
/ˈsɐ̃w̃ ˈsɛtɨ ˈmenuʒ ˈdɛʃ/

Bây giờ là bảy giờ kém mười A1–A2

32 Faltam cinco para as oito A1
/ˈfaltɐ̃w̃ ˈsĩku pɐɾɐ ɐz ˈojtu/

Tám giờ kém năm A1–A2

33 São nove e vinte A1
/ˈsɐ̃w̃ ˈnɔvɨ i ˈvĩtɨ/

Bây giờ là chín giờ hai mươi A1–A2

34 A reunião é às quatro A2
/ɐ ʁɨuniˈɐ̃w̃ ɛ aʃ ˈkwatɾu/

Cuộc họp diễn ra lúc bốn giờ A1–A2

35 Fuso horário B1
/ˈfuzu ɔˈɾaɾju/
o · số nhiều os fusos horários

Múi giờ B1–B2

36 Passado A2
/pɐˈsadu/
o · số nhiều os passados

Quá khứ A1–A2

37 Futuro A2
/fuˈtuɾu/
o · số nhiều os futuros

Tương lai A1–A2

38 É meio-dia A1
/ɛ ˌmɐjuˈdiɐ/

Bây giờ là buổi trưa A1–A2

39 É meia-noite A1
/ɛ ˌmɐjɐˈnojtɨ/

Bây giờ là nửa đêm A1–A2

40 Está na hora A2
/ɨʃˈta nɐ ˈɔɾɐ/

Đã đến lúc A1–A2

41 Está na hora de ir A2
/ɨʃˈta nɐ ˈɔɾɐ dɨ ˈiɾ/

Đã đến lúc phải đi A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

42 Que horas começa? A1
/kɨ ˈɔɾɐʃ kuˈmɛsɐ/

Nó bắt đầu lúc mấy giờ? A1–A2

43 Que horas termina? A1
/kɨ ˈɔɾɐʃ tɨɾˈminɐ/

Nó kết thúc lúc mấy giờ? A1–A2

44 Abre às nove A1
/ˈabɾɨ aʒ ˈnɔvɨ/

Mở cửa lúc chín giờ A1–A2

45 Fecha às seis A1
/ˈfɛʃɐ aʃ ˈsɐjʃ/

Đóng cửa lúc sáu giờ A1–A2

46 Estamos atrasados A1
/ɨʃˈtɐmuz ɐtɾɐˈzaduʃ/

Chúng tôi đến muộn A1–A2

47 Chegamos a horas A2
/ʃɨˈɡamuz ɐ ˈɔɾɐʃ/

Chúng tôi đã đến đúng giờ A1–A2

48 Chegar atrasado A1
/ʃɨˈɡaɾ ɐtɾɐˈzadu/

Đến muộn A1–A2

49 Vamos encontrar-nos às quatro? A2
/ˈvɐmuz ẽkõˈtɾaɾ nuz aʃ ˈkwatɾu/

Chúng ta sẽ gặp nhau lúc bốn giờ nhé? A1–A2

50 Tenho que sair às cinco A1
/ˈtɐɲu kɨ sɐˈiɾ aʃ ˈsĩku/

Tôi phải rời đi lúc năm giờ A1–A2

51 Antes das sete A1
/ˈɐ̃tɨʒ ðɐʃ ˈsɛtɨ/

Trước bảy giờ A1–A2

52 Depois das seis A1
/dɨˈpojʒ dɐʃ ˈsɐjʃ/

Sau sáu giờ A1–A2

53 Mais ou menos às quatro A2
/ˈmajz o ˈmenuz aʃ ˈkwatɾu/

Vào khoảng bốn giờ A1–A2

54 Duas vezes por dia A1
/ˈduɐʒ ˈvezɨʃ puɾ ˈdiɐ/

Hai lần một ngày A1–A2

55 Sem pressa A2
/sɐ̃j ˈpɾɛsɐ/

Không vội vàng A1–A2

56 Deito-me por volta das onze A2
/ˈdɐjtu mɨ puɾ ˈvɔɫtɐ dɐz ˈõzɨ/

Tôi đi ngủ vào khoảng mười một giờ A1–A2

57 Vou dormir tarde A1
/vow duɾˈmiɾ ˈtaɾdɨ/

Tôi sẽ ngủ muộn A1–A2

58 Acordo cedo A1
/ɐˈkɔɾdu ˈsedu/

Tôi thức dậy sớm A1–A2

59 A partir das oito A2
/ɐ pɐɾˈtiɾ dɐz ˈojtu/

Từ tám giờ A1–A2

60 Tenho pouco tempo A1
/ˈtɐɲu ˈpowku ˈtẽpu/

Tôi có ít thời gian A1–A2

61 Vemo-nos às dez A1
/ˈvemu nuz aʒ ˈdɛʃ/

Gặp bạn lúc mười giờ A1–A2

62 Adiantado A2
/ɐdjɐ̃ˈtadu/

Sớm hơn dự kiến B1–B2

63 Horário de verão B1
/uˈɾaɾju dɨ vɨˈɾɐ̃w̃/
o · số nhiều os horários de verão

Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

64 A qualquer momento A2
/ɐ kwɐlˈkɛɾ muˈmẽtu/

Bất cứ lúc nào A1–A2

65 Raramente A2
/ˌʁaɾɐˈmẽtɨ/

Hiếm khi A1–A2

66 De vez em quando A2
/dɨ ˈvez ɐ̃j̃ ˈkwɐ̃du/

Thỉnh thoảng A1–A2

67 Durante A2
/duˈɾɐ̃tɨ/

Trong lúc A1–A2

68 A partir de A2
/ɐ pɐɾˈtiɾ dɨ/

Từ A1–A2

69 O relógio está adiantado A2
/u ʁɨˈlɔʒju ɨʃˈta ɐdjɐ̃ˈtadu/

Đồng hồ chạy nhanh B1–B2

70 O relógio está atrasado A2
/u ʁɨˈlɔʒju ɨʃˈta ɐtɾɐˈzadu/

Đồng hồ chạy chậm B1–B2

71 Posso marcar para as três? A2
/ˈpɔsu mɐɾˈkaɾ pɐɾɐ ɐʃ ˈtɾeʃ/

Tôi có thể đặt lúc ba giờ không? B1–B2

72 A consulta está marcada para as oito A2
/ɐ kõˈsultɐ ɨʃˈta mɐɾˈkadɐ pɐɾɐ ɐz ˈojtu/

Cuộc hẹn được lên lịch vào lúc tám giờ B1–B2

73 O voo foi remarcado para as sete B1
/u ˈvou ˈfoj ʁɨmɐɾˈkadu pɐɾɐ ɐʃ ˈsɛtɨ/

Chuyến bay đã được lên lịch lại vào bảy giờ B1–B2

74 Pontualmente às nove B1
/põtuˌaɫˈmẽtɨ aʒ ˈnɔvɨ/

Đúng chín giờ B1–B2

75 Marcado para daqui a uma hora A2
/mɐɾˈkadu ˈpɐɾɐ dɐˈki ɐ ˈumɐ ˈɔɾɐ/

Dự kiến một giờ nữa kể từ bây giờ B1–B2

76 Já passou a hora A2
/ˈʒa pɐˈso ɐ ˈɔɾɐ/

Đã quá giờ B1–B2

77 Espera só um instante A1
/ɨʃˈpɛɾɐ sɔ ũ ĩʃˈtɐ̃tɨ/

Chờ một chút B1–B2

78 Qual é o horário do seu turno? A2
/ˈkwaɫ ˈɛ u ɔˈɾaɾju du ˈsew ˈtuɾnu/

Ca làm việc của bạn là mấy giờ? B1–B2

79 Ele trabalha no turno da manhã A2
/ˈelɨ tɾɐˈbaʎɐ nu ˈtuɾnu dɐ mɐˈɲɐ̃/

Anh ấy làm ca sáng B1–B2

80 Tempo contado B2
/ˈtẽpu kõˈtadu/

Thời gian eo hẹp B1–B2

81 Com tempo de sobra B1
/kõ ˈtẽpu dɨ ˈsɔbɾɐ/

Còn dư thời gian B1–B2

82 Com pontualidade B1
/kõ põtwɐliˈdadɨ/

Một cách đúng giờ B1–B2

83 Sem atraso A2
/sɐ̃j ɐˈtɾazu/

Không chậm trễ B1–B2

84 Um segundo, por favor A1
/ũ sɨˈɡũdu puɾ fɐˈvoɾ/

Một giây thôi, làm ơn A1–A2

85 Em ponto A2
/ɐ̃j̃ ˈpõtu/

Đúng boong A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

86 É quase onze horas A1
/ɛ ˈkwazɨ ˈõzɨ ˈɔɾɐʃ/

Gần mười một giờ rồi A1–A2

87 O filme começa às nove A1
/u ˈfiɫmɨ kuˈmɛsɐ aʒ ˈnɔvɨ/

Bộ phim bắt đầu lúc chín giờ A1–A2

88 Entre uma e duas A1
/ˈẽtɾɨ ˈumɐ i ˈduɐʃ/

Từ một đến hai giờ A1–A2

89 No início da manhã A2
/nu iˈnisju dɐ mɐˈɲɐ̃/

Vào sáng sớm A1–A2

90 No fim da tarde A2
/nu ˈfĩ dɐ ˈtaɾdɨ/

Vào cuối buổi chiều A1–A2

91 Numa hora A1
/numɐ ˈɔɾɐ/

Trong một giờ A1–A2

92 Em dois minutos A1
/ɐ̃j̃ ˈdojʒ miˈnutuʃ/

Trong hai phút A1–A2

93 Agora são dez e vinte e cinco A1
/ɐˈɡɔɾɐ sɐ̃w̃ ˈdɛz i ˈvĩtɨ i ˈsĩku/

Bây giờ là mười giờ hai mươi lăm A1–A2

94 Já passou das doze A2
/ˈʒa pɐˈso dɐʒ ˈdozɨ/

Đã hơn mười hai giờ A1–A2

95 Ainda não são duas A1
/ɐˈĩdɐ nɐ̃w̃ sɐ̃w̃ ˈduɐʃ/

Vẫn chưa đến hai giờ A1–A2

96 Daqui a pouco são três A2
/dɐˈki ɐ ˈpowku ˈsɐ̃w̃ ˈtɾeʃ/

Sắp đến ba giờ rồi A1–A2

97 Está quase na hora A2
/ɨʃˈta ˈkwazɨ nɐ ˈɔɾɐ/

Gần đến giờ rồi A1–A2

98 Funciona das oito às cinco A2
/fũsiˈonɐ dɐz ˈojtu aʃ ˈsĩku/

Làm việc từ tám giờ sáng đến năm giờ chiều A1–A2

99 O jantar será às sete em ponto A2
/u ʒɐ̃ˈtaɾ sɨˈɾa aʃ ˈsɛtɨ ɐ̃j̃ ˈpõtu/

Bữa tối sẽ diễn ra vào lúc bảy giờ đúng A1–A2

100 O voo parte às oito e meia A2
/u ˈvou ˈpaɾtɨ az ˈojtu i ˈmɐjɐ/

Chuyến bay khởi hành lúc tám giờ ba mươi A1–A2

101 O autocarro passa às seis e quarenta A1
/u ɐwtuˈkaʁu ˈpasɐ aʃ ˈsɐjz i kwɐˈɾẽtɐ/

Xe buýt đi qua lúc sáu giờ bốn mươi A1–A2

102 O relógio está certo A2
/u ʁɨˈlɔʒju ɨʃˈta ˈsɛɾtu/

Đồng hồ đúng rồi A1–A2

103 Que horário prefere? A2
/kɨ uˈɾaɾju pɾɨˈfɛɾɨ/

Bạn thích thời gian nào? A1–A2

104 Ela estuda à tarde A1
/ˈɛlɐ ɨʃˈtudɐ a ˈtaɾdɨ/

Cô ấy học vào buổi chiều A1–A2

105 Eu treino à noite A1
/ˈew ˈtɾɐjnu a ˈnojtɨ/

Tôi tập luyện vào ban đêm A1–A2

106 Passo o dia todo fora A2
/ˈpasu u ˈdiɐ ˈtodu ˈfɔɾɐ/

Tôi dành cả ngày ở ngoài A1–A2

107 Nesse exato momento B1
/ˈnesɨ iˈzatu muˈmẽtu/

Ngay chính khoảnh khắc đó B1–B2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
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108 Fico acordado até tarde A2
/ˈfiku ɐkuɾˈdadu ɐˈtɛ ˈtaɾdɨ/

Tôi thức khuya A1–A2

109 Estarei livre às seis A2
/ɨʃtɐˈɾɐj ˈlivɾɨ aʃ ˈsɐjʃ/

Tôi sẽ rảnh lúc sáu giờ A1–A2

110 O exame será às nove A2
/u iˈzɐmɨ sɨˈɾa aʒ ˈnɔvɨ/

Kỳ thi sẽ diễn ra lúc chín giờ A1–A2

111 A aula começa às dez e termina ao meio-dia
A1
/ɐ ˈawlɐ kuˈmɛsɐ aʒ ˈdɛz i tɨɾˈminɐ aw ˌmɐjuˈdiɐ/

Lớp học bắt đầu lúc mười giờ và kết thúc vào buổi
trưa

A1–A2

112 O meu horário de almoço é ao meio-dia A2
/u ˈmew ɔˈɾaɾju dɨ aɫˈmosu ˈɛ aw ˌmɐju ˈdiɐ/

Giờ nghỉ trưa của tôi là vào buổi trưa A1–A2

113 Tenho intervalo às três A2
/ˈtɐɲu ĩtɨɾˈvalu aʃ ˈtɾeʃ/

Tôi nghỉ giải lao lúc ba giờ A1–A2

114 Sem limite de tempo B1
/sɐ̃j liˈmitɨ dɨ ˈtẽpu/

Không giới hạn thời gian A1–A2

115 Acorda-me às sete A2
/ɐˈkɔɾdɐmɨ aʃ ˈsɛtɨ/

Đánh thức tôi dậy lúc bảy giờ A1–A2

116 O alarme está marcado para as cinco A2
/u ɐˈlaɾmɨ ɨʃˈta mɐɾˈkadu pɐɾɐ ɐʃ ˈsĩku/

Báo thức được đặt lúc năm giờ A1–A2

117 Vou colocar o despertador A2
/vow kuluˈkaɾ u dɨʃpɨɾtɐˈðoɾ/

Tôi sẽ cài đồng hồ báo thức A1–A2

118 Já são quatro horas? A1
/ˈʒa ˈsɐ̃w̃ ˈkwatɾu ˈɔɾɐʃ/

Bây giờ đã bốn giờ rồi sao? A1–A2

119 São duas e cinco da manhã A1
/ˈsɐ̃w̃ ˈduɐz i ˈsĩku dɐ mɐˈɲɐ̃/

Bây giờ là hai giờ năm phút sáng A1–A2

120 Onze e cinquenta da noite A1
/ˈõzɨ i sĩˈkwẽtɐ dɐ ˈnojtɨ/

Mười một giờ năm mươi đêm A1–A2

121 De hora em hora A2
/dɨ ˈɔɾɐ ɐ̃j̃ ˈɔɾɐ/

Hàng giờ A1–A2

122 Cada quinze minutos A2
/ˈkadɐ ˈkĩzɨ miˈnutuʃ/

Cứ mười lăm phút một lần A1–A2

123 A cada meia hora A2
/ɐ ˈkadɐ ˈmɐjɐ ˈɔɾɐ/

Mỗi nửa giờ A1–A2

124 Espero-te às sete A2
/ɨʃˈpɛɾu tɨ aʃ ˈsɛtɨ/

Tôi sẽ đợi bạn lúc bảy giờ A1–A2

125 Vejo-te às oito e meia A1
/ˈveʒu tɨ az ˈojtu i ˈmɐjɐ/

Gặp bạn lúc tám giờ ba mươi A1–A2

126 O comboio chega às quatro e cinco A1
/u kõˈbɔju ˈʃeɡɐ aʃ ˈkwatɾu i ˈsĩku/

Chuyến tàu đến lúc bốn giờ năm phút A1–A2

127 O check-in fecha às oito A2
/u ˈʃɛk in ˈfɛʃɐ az ˈojtu/

Giờ nhận phòng kết thúc lúc tám giờ A1–A2

128 Marcamos para as nove e meia A2
/mɐɾˈkamuʃ ˈpɐɾɐ ɐʒ ˈnɔvɨ i ˈmɐjɐ/

Chúng tôi đã sắp xếp lúc chín giờ rưỡi A1–A2

129 É uma e quarenta da tarde A1
/ɛ ˈumɐ i kwɐˈɾẽtɐ dɐ ˈtaɾdɨ/

Bây giờ là một giờ bốn mươi phút chiều A1–A2



# TỪ NGHĨA TRÌNH
ĐỘ

130 Quatro e quinze da madrugada A2
/ˈkwatɾu i ˈkĩzɨ dɐ mɐdɾuˈɣadɐ/

Bốn giờ mười lăm phút sáng A1–A2

131 Vou esperar até às dez A2
/vow ɨʃpɨˈɾaɾ ɐˈtɛ aʒ ˈdɛʃ/

Tôi sẽ đợi đến mười giờ A1–A2

132 Exatamente ao meio-dia A2
/ɨˌzatɐˈmẽtɨ aw ˌmɐjuˈdiɐ/

Chính xác vào buổi trưa A1–A2

133 Logo depois das cinco A2
/ˈloɡu dɨˈpojʒ dɐʃ ˈsĩku/

Ngay sau năm giờ A1–A2

134 Alguns minutos antes das dez A2
/ɐlˈɡũʒ miˈnutuz ˈɐ̃tɨʒ dɐʒ ˈdɛʃ/

Vài phút trước mười giờ A1–A2

135 Durante a noite A2
/duˈɾɐ̃tɨ ɐ ˈnojtɨ/

Trong đêm A1–A2

136 Tarde da noite A2
/ˈtaɾdɨ dɐ ˈnojtɨ/

Đêm khuya A1–A2

137 Início da madrugada B1
/iˈnisju dɐ mɐdɾuˈɡadɐ/
o · số nhiều os inícios da madrugada

Đầu giờ rạng sáng A1–A2

138 Todos os dias às seis A1
/ˈtoduz uʒ ˈdiɐz aʃ ˈsɐjʃ/

Mỗi ngày lúc sáu giờ A1–A2

139 Uma vez por semana às oito A1
/ˈumɐ ˈveʃ puɾ sɨˈmɐnɐ az ˈojtu/

Một lần một tuần lúc tám giờ A1–A2

140 Horário marcado A2
/uˈɾaɾju mɐɾˈkadu/
o · số nhiều os horários marcados

Thời gian đã lên lịch B1–B2

141 Amanhecer tardio B2
/ɐmɐɲɨˈseɾ tɐɾˈdiu/
o · số nhiều os amanheceres tardios

Bình minh muộn B1–B2

142 Em pouco tempo A2
/ɐ̃j̃ ˈpoku ˈtẽpu/

Trong một thời gian ngắn A1–A2

143 Só tenho um minuto A1
/ˈsɔ ˈtɐɲu ũ miˈnutu/

Tôi chỉ có một phút A1–A2

144 Combinado às cinco A2
/kõbiˈnadu aʃ ˈsĩku/

Đã đồng ý lúc năm giờ A1–A2

Nghe từng từ và luyện tập miễn phí: https://languageminute.com/vi/learn/pt/topic/230-chi-dinh-thoi-gian
Portuguese Minute: https://apps.apple.com/app/id6749543191
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